SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHIẾU TRONG
ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2014
*****
Điều tra Doanh nghiệp năm 2014, sử dụng 15 loại phiếu điều tra, theo 3 nhóm phiếu điều tra: 

- Phiếu 1A và các phiếu chuyên ngành ( từ Phiếu 1A.1 đến phiếu 1A.11) và phiếu 1A.m gồm 13 phiếu;

- Phiếu 1B;

- Phiếu 1C. 

Các phiếu điều tra phải sử dụng đúng phạm vi, đối tượng, loại hình. Cụ thể:

1. Theo loại phiếu điều tra: 
1.1-  Phiếu số 1A/ĐTDN-DN:  Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, HTX năm 2013: Áp dụng chung cho các DN/HTX (gọi tắt là Doanh nghiệp) được chọn vào mẫu điều tra:
- Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn nhà nước hoặc DN nhà nước đã được cổ phần hóa có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

- Doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 20 lao động trở lên. 
- Các doanh nghiệp có hoạt động SXKD chính trong 5 ngành: lưu trú và ăn uống (Ngành I55 và I56); thông tin và truyền thông ( ngành J, từ J58 đến J63); vận tải (hàng không (H51), đường biển (H50) và đường sắt ( H491)); môi giới chứng khoán (ngành K66120: Công ty chứng khoán và ngành K66300: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) và thu gom và xử lý rác thải ( ngành E381 và E382).

1.2- Các phiếu chuyên ngành:

- Các doanh nghiệp thực hiện phiếu 1A, đồng thời thực hiện 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành sau:

+ Phiếu số 1A.1/ĐTDN-HTX: Kết quả hoạt động của hợp tác xã năm 2013: Áp dụng cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân;
+ Phiếu số 1A.2/ĐTDN-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2013: Áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp có hoạt động công nghiệp ( trừ ngành E 381 và E 382);
+ Phiếu số 1A.3/ĐTDN-XD: Kết quả hoạt động xây dựng năm 2013: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng;
+ Phiếu số 1A.4/ĐTDN-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2013: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;
+ Phiếu số 1A.5/ĐTDN-VTKB: Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi, bưu chính, chuyển phát năm 2013: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động vận tải, kho bãi, bưu chính, chuyển phát;
+ Phiếu số 1A.6/ĐTDN-LT: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch năm 2013:  Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch;
+ Phiếu số 1A.7/ĐTDN-TC: Kết quả hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính năm 2013: Áp dụng cho các tổ chức tín dụng; ngân hàng, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân,...;
+ Phiếu số 1A.8/ĐTDN-BH: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2013: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm;
+ Phiếu số 1A.9/ĐTDN-DVK: Kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2013: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động thông tin và truyền thông; kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; hành chính và dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ y tế, giáo dục, thể thao và vui chơi giải trí,…;
+ Phiếu số 1A.10/ĐTDN-RT: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải năm 2013: Áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp chuyên thu gom và xử lý rác thải;
+ Phiếu số 1A.11/ĐTDN-XHKD: Phiếu thu thập thông tin về xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014: Áp dụng cho các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra về xu hướng kinh doanh;
+ Phiếu số 1Am/ĐTDN-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất:  Áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được chọn mẫu điều tra;
- Các doanh nghiệp thực hiện phiếu 1B, nếu hoạt động Công nghiệp đồng thời thực hiện Phiếu chuyên ngành 1A.2:

1.3- Phiếu số 1B/ĐTDN-DS: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp lập danh sách năm 2013:  Áp dụng cho các doanh  nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã thuộc đối tượng lập danh sách:
- Doanh  nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa có vốn nhà nước chiếm bằng, dưới 50% vốn điều lệ;

- Doanh nghiệp ngoài nhà nước có dưới 20 lao động ( trừ các DN ngoài nhà nước hoạt động trên 5 ngành kinh tế: lưu trú và ăn uống; thông tin và truyền thông; vận tải (hàng không, đường biển và đường sắt).
1.4- Phiếu số 1C/ĐTDN-ĐT: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp đang đầu tư, chưa sản xuất kinh doanh : Áp dụng cho các doanh nghiệp đang đầu tư, chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Theo loại hình doanh nghiệp: 

2.1 Loại hình kinh tế của doanh nghiệp:

- Doanh  nghiệp nhà nước:

+ Có 100% vốn nhà nước: Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành);

+ Cổ phần hóa có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ: Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành);
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành);
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước:

+ Có trên 20 lao động: Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành); 

+ Bằng, dưới 20 lao động: Theo 2 nhóm
Các doanh nghiệp hoạt động chính trên 5 ngành kinh tế: lưu trú và ăn uống; thông tin và truyền thông; vận tải (hàng không, đường biển và đường sắt): Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành).
Các doanh nghiệp còn lại: Phiếu 1B.

2.2  Hoạt động theo quy mô ngành kinh tế:
- Doanh  nghiệp đơn ngành: 

+ DN chọn mẫu trong điều tra năm 2014: Thực hiện phiếu 1A và 1 phiếu chuyên ngành trong các phiếu từ ( 1A.1 đến 1A.10) và  2 phiếu 1A.11, 1Am ( nếu được chọn mẫu);
+ DN lập danh sách: Thực hiện phiếu 1B; nếu hoạt động công nghiệp làm thêm 1 phiếu chuyên ngành ( 1A.2)

+ DN đang đầu tư chưa đi vào SXKD: Thực hiện Phiếu 1C. 

- Doanh  nghiệp đa ngành: 

+ DN chọn mẫu trong điều tra năm 2014: Thực hiện phiếu 1A và nhiều phiếu chuyên ngành tương ứng với số ngành SXKD trong các phiếu từ ( 1A.1 đến 1A.10) và  2 phiếu 1A.11, 1Am ( nếu được chọn mẫu);

+ DN lập danh sách: Thực hiện phiếu 1B; nếu hoạt động công nghiệp làm thêm 1 phiếu chuyên ngành ( 1A.2)

+ DN đang đầu tư chưa đi vào SXKD: Thực hiện Phiếu 1C. 

3. Theo ngành kinh tế của ngành SXKD của doanh nghiệp: 

3.1 Đối với DN đã thực hiện phiếu 1A:


a- Ngành nông, lâm, thủy sản ( ngành A, từ A 01110 đến A 03230): 
-Thực hiện phiếu 1A.11 ( nếu chọn mẫu).

b- Ngành công nghiệp ( 4 ngành từ ngành B 05100 đến ngành E 39000): 
-  Thực hiện Phiếu 1A.2: Tất cả DN công nghiệp ( trừ ngành E 381 và E 382;

-  Phiếu 1A.10: CN thu gom và xử lý rác thải ( ngành E 381 và 382); 

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

-  Phiếu 1A.m: Công nghiệp chế biến, chế tạo (toàn bộ Ngành C).

c- Ngành xây dựng ( ngành F, từ F 41000 đến F43900): 

-  Thực hiện Phiếu 1A.3: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

d- Ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ( ngành G, từ G 41111 đến G 47990): 

-  Thực hiện Phiếu 1A.4: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

đ: Ngành vận tải, kho bãi, bưu chính, chuyển phát ( ngành H , từ H 49110 đến H 53200):
-  Thực hiện Phiếu 1A.5: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

e: Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch ( ngành I, từ I55101 đến I 56309 và ngành N 79, từ N 79110 đến N 79200);
-  Thực hiện Phiếu 1A.6: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

f: Ngành hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính ( ngành K, từ K 64110 đến K 66300; trừ K 65: bảo hiểm, tái bảo hiểm … và K662: Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội):
-  Thực hiện Phiếu 1A.7: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

h: Ngành hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm (ngành K 65, từ K 65110 đến K 65300: bảo hiểm, tái bảo hiểm … và K662: Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội):
-  Thực hiện Phiếu 1A.8: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

k: Ngành hoạt động dịch vụ khác: Thông tin và truyền thông (ngành J); kinh doanh bất động sản ( ngành L); chuyên môn, khoa học và công nghệ (ngành M); hành chính và dịch vụ hỗ trợ ( ngành N, trừ N 79: Du lịch lữ hành, KD tour du lịch, đại lý du lịch và các dịch vụ hỗ trợ du lịch); dịch vụ y tế (ngành Q); giáo dục ( ngành P); thể thao và vui chơi giải trí (ngành R) và dịch vụ khác ( ngành S):
Gồm các ngành: J ( J58110 đến J63290) + L ( L 68100 đến L 68200)+ M ( M 69101 đến M 75000) +  N ( N77101 đến N 78302 + N 80100 đến N82990) + P ( P 85100 đến P 85600) + Q ( Q 86101 đến Q 88900) + R ( R 90000 đến 93290) + S ( R 94110 đến R 96390)
-  Thực hiện Phiếu 1A.9: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

3.2 Đối với DN đã thực hiện phiếu 1B: 
Toàn bộ các ngành kinh tế không thực hiện thêm phiếu điều tra khác; trừ ngành Công nghiệp phải thực hiện thêm biểu 1A.2

3.3 Đối với DN đã thực hiện phiếu 1C: 
Toàn bộ các ngành kinh tế không thực hiện thêm phiếu điều tra khác.
TỔ THƯỜNG TRỰC
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